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TUẦN 19
(Từ ngày 11/1/2021 đến ngày 15/1/2021)

CHỦ ĐỀ 12 :TRUNG THU
Bài 1:  ang  ăng  âng (4 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần ang  ăng  âng( cá vàng, trăng, măng …)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần an,ân, ăn. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ ng”, hiểu nghĩa của từ đó.
3.Viết được vần ang, ăng, âng các tiếng, từ chứa vần ang, ăng, âng
4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần ang, ăng, âng
5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần ang, ăng, âng
- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài của chủ đề bạn bè
2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 
- GV hướng dẫn hs mở sách và thảo luận tên chủ đề bài học

- GV giới thiệu tranh chủ đề

-GV cho hs trao đổi về sự vật, hoạt động được tên chủ đề gợi ra

- Gv giải thích tên gọi chủ đề “ trung thu” những vần…  hs sẽ học.
- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần ang, ăng, âng( trăng, vàng, đèn lồng, chị Hằng, …)
- Gv cho hs nêu tiếng có vần ang, ăng, âng
- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần ang, ăng, âng
3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần ang
- GV cho hs quan sát và phân tích vần ang
- GV cho hs đọc vần ang
- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần ăng, âng tương tự vần ang
c. So sánh vần ang, ăng, âng
- Gv cho hs so sánh vần ang và vần ăng, âng
- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý
3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần ang
- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng vàng
- Gv cho hs phân tích tiếng vàng ( gồm âm v và vần ang và dấu huyền)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng vờ- ang – vang- huyền- vàng
- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng măng, tầng tương tự tiếng  (vàng)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: cá vàng, măng tre, nhà tầng
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng ang, ăng, âng, vàng, măng, tầng
- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, tiếng ang, ăng, âng, vàng, măng, tầng  vào vở
- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (vầng trăng, lá bàng, măng cụt, sao vàng)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần ang, ăng, âng
6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu
- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những ai?
+ Các bạn đang làm gì?
- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh.
8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần ang, ăng, âng
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 
- HS quan sát, lắng nghe 

- HS trao đổi, trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần ang, ăng, âng
- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần ang
- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

 - HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói
- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên
- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài 2:  ong  ông (4 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần ong  ông (bông hồng, con ong, chong chóng…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ong, ông. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ ng”, hiểu nghĩa của từ đó.
3.Viết được vần ong, ông các tiếng, từ chứa vần ông, ong
4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần ong, ông
5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần ong, ông
- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài ang, ăng, âng
2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 
- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần ong, ông( chong chóng, vòng, bông hồng…)
- Gv cho hs nêu tiếng có vần ong, ông
- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần ong, ông
3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần ong
- GV cho hs quan sát và phân tích vần ong
- GV cho hs đọc vần ong 
- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần ông tương tự vần ong
c. So sánh vần ong, ông
- Gv cho hs so sánh vần ong và vần ông
- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý
3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần ong
- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng chóng
- Gv cho hs phân tích tiếng chóng ( gồm âm ch và vần ong và dấu sắc)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng chờ- ong – chong- sắc- chóng
- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng lồng, tương tự tiếng  (chóng)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: chong chóng, đèn lồng
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng từ ong, ông, chong chóng, đèn lồng
- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, từ ong, ông, chong chóng, đèn lồng vào vở
- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (bóng trăng, vòng tròn, bông hồng, dòng sông)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần ong, ông
6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu
- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những ai?

+ Các bạn đang làm gì?
- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh.
8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần ong, ông
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 
-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần ong, ông
- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần ong
- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn
- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói
- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài 3:  ung  ưng  (4 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần ung, ưng(khủng long, sừng trâu, đánh trống tưng bừng, vui mừng…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ung, ưng. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ ng”, hiểu nghĩa của từ đó.
3.Viết được vần ung, ưng các tiếng, từ chứa vần ung, ưng
4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần ung, ưng
5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần ung, ưng
- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:9
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài ong, ông
2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 
- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần ung, ưng( khủng long, sừng trâu, đánh trống tưng bừng, vui mừng)
- Gv cho hs nêu tiếng có vần ung, ưng
- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần ung, ưng
3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần ung
- GV cho hs quan sát và phân tích vần ung
- GV cho hs đọc vần ung 
- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần ưng tương tự vần ung
c. So sánh vần ung, ưng
- Gv cho hs so sánh vần ung và vần ưng
- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý
3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần ung
- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng khủng
- Gv cho hs phân tích tiếng khủng ( gồm âm kh và vần ung và dấu hỏi)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng khờ- ung – khung- hỏi- khủng
- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng gừng,  tương tự tiếng  (khủng)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: khủng long, mứt gừng
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, từ ung, ưng, khủng long, mứt gừng
- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, từ ung, ưng, khủng long, mứt gừng vào vở

- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (tưng bừng, vui mừng, trống tùng tùng, cùng vui chơi)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần ung, ưng
6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu
- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những gì?
- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh.
8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần ung, ưng
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 
-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần ung, ưng
- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần ung
- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời
- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói
- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




TUẦN 20
(Từ ngày 18/1/2021 đến ngày 22/1/2021)

CHỦ ĐỀ 12: TRUNG THU
Bài 4: ach  êch  ich (4 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần ach, êch, ich(vui thích, quyển sách, xách đèn, trống ếch, tinh nghịch…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ach, êch, ich . Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ ch”, hiểu nghĩa của từ đó.
3.Viết được vần ach, êch, ich các tiếng, từ chứa vần ach, êch, ich
4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần ach, êch, ich
5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần ach, êch, ich
- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài ung, ưng
2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 
- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần ach, êch, ich (vui thích, quyển sách, mũi hếch…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần ach, êch, ich
- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần ach, êch, ich
3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần ach
- GV cho hs quan sát và phân tích vần ach
- GV cho hs đọc vần ach
- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần êch, ich tương tự vần ach
c. So sánh vần ach, êch, ich
- Gv cho hs so sánh vần ach và vần êch, ich
- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý
3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần ach
- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng sách
- Gv cho hs phân tích tiếng sách( gồm âm s và vần ach và dấu sắc)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng sờ- ach – sach-sắc- sách
- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng ếch, lịch tương tự tiếng  (sách)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: bìa sách, trống ếch, tờ lịch
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng ach, êch, ich, sách, ếch, lịch
- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, tiếng ach, êch, ich, sách, ếch, lịch  vào vở

- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (kẹo mạch nha, vui thích, vòng ngọc bích, mắt xếch)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần ach, êch, ich
6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu
- Gv cho hs đọc
- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những gì ?
- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh, chơi trò chơi
8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần ach, ich, êch
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần ach, êch, ich
- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần ach
- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên, hát

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài : THỰC HÀNH (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Kể đúng, đọc đúng các vần : ang, ăng, âng, ong, ông, ach, êch, ich
2. Nhận diện đúng các vần  được học trong tiếng từ

3. Đánh vần tiếng có vần được học và đọc bài ứng dụng

4.Hiểu được nghĩa của bài đã đọc ở mức độ đơn giản
5. Nhận diện được quy tắc chính tả

6. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

7. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ chữ

- Tranh minh họa và thẻ từ 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ
- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Cho 2 hs đọc lại vần bài chủ đề trung thu
2. Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung bài đọc:
2.1. Luyện tập đánh vần, đọc trơn từ ngữ

- Gv đọc mẫu các tiếng từ ngữ chứa các vần  đã học trong tuần
- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm các tiếng chứa vần đã học
- Gv nhận xét

2.2. Luyện đọc trơn và tìm hiểu nội dung bài
- GV đọc mẫu cho hs lắng nghe : 
- GV cho hs đọc

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa của bài đọc

- GV cho hs làm bài tập nối câu

- GV nhận xét
3. Luyện tập thực hành các âm vần mới
- Gv cho hs thực hiện làm bài tập trong vở bài tập
- Gv kiểm tra
4. Luyện tập sử dụng từ ngữ
- GV HD HS xác định yêu cầu bài tập
- Cho hs xác định từ ngữ, lựa chọn từ đã cho để điền vào chỗ trống

- Cho hs nói, đọc câu đã hình thành
5. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại các bài đã học
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc lại bài

- HS lắng nghe
- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- Hs tìm tiếng chứa vần đã học
- HS lắng nghe, ghi nhớ

- HS lắng nghe
- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- Hs trả lời
- HS thực hiện

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs làm bài tập
- Hs thực hiện
- Hs xác định yêu cầu bài

- Hs chon từ ngữ làm bài tập

- Hs nói, đọc

- Hs trả lời
- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện


Bài 5: ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN (6 tiết)
A.ÔN TẬP ( 4 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Củng cố được các vần bài 1- bài 4

2. Sử dụng được các vần đã học trong tuần để tạo tiếng mới

3. Đánh vần và đọc được bài ứng dụng

4.Viết được cụm từ ứng dụng

5. Thực hiện đúng các bài tập chính tả

6. Nhận biết được, nói được câu có chứa tiếng có vần đã học
7. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

8. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần
- Tranh minh họa và thẻ từ 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1, 2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ
- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Cho 2 hs đọc lại bài chủ đề trung thu
2. Ôn tập các âm chữ được học trong tuần:
- Gv cho hs mở sách quan sát tranh

- Gv giới thiệu bài ôn tập

- GV cho hs đọc các vần đã học trong tuần
- Gv cho hs tìm một số từ ngữ có tiếng chứa các vần đã học ở bài 1- bài 4 và đặt câu
- Gv cho hs nói câu có từ ngữ có tiếng chứa vần đã học trong tuần

- Gv cho hs ghép vần và đọc các tiếng đã học
- Gv cho hs ghép chữ với vần và đọc .
3. Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung bài ứng dụng
- Gv đọc mẫu

- Gv cho cả lớp đọc

- Gv cho hs tìm hiểu bài ứng dụng 
TIẾT 3, 4
4. Tập viết và chính tả
4. 1. Viết cụm từ ứng dụng
- Gv cho hs đánh vần các từ có trong cụm từ ứng dụng thích đèn ông sao
- GV cho HS tìm từ có chứa âm đã học
- Gv viết mẫu cho hs quan sát

- Gv cho hs viết vào vở

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

4.2. Bài tập chính tả
- Gv cho hướng dẫn hs làm bài tập
- Gv cho hs viết 

- Gv cho hs nhận xét, gv nhận xét

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi
5. Hoạt động mở rộng
- GV cho hs luyện nói về chủ đề
- Gv cho hs hát, vận động, đọc thơ để phát triển theo chủ đề đã học
6. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần đã học
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc lại bài

- HS quan sát mở sách thảo luận
- HS quan sát, lắng nghe
- HS đọc bài
- HS lắng nghe, thực hiện
- HS tìm và nói câu có từ ngữ có tiếng chứa vần đã học
- HS ghép vần và đọc
- HS ghép chữ với vần và đọc

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân
- HS tìm hiểu, trả lời

- HS lắng nghe, đánh vần
- HS quan sát tìm từ có chứa vần đã học
- HS quan sát


- HS viết vào vở
- HS lắng nghe

- HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào vở
- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi
- HS luyện nói
- HS hát, đọc thơ…
- Hs trả lời
- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện


B.KỂ CHUYỆN ( 2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Đoán được nội dung câu chuyện dựa vào tên gọi “sự tích đèn trung thu” và tranh minh họa 

2. Kể được từng đoạn của câu truyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh

3.Trả lời được câu hỏi về nội dung bài học

4.Bày tỏ được cảm xúc của bản thân  với các nhân vật trong câu chuyện

5. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Sách hs, sách GV

- Tranh minh họa 

- Nội dung câu chuyện và câu hỏi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ
- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Cho hs nhắc lại tên câu chuyện tuần trước
2.Khởi động:

- Gv đánh vần và đọc trơn tên truyện “sự tích đèn trung thu”
- Gv cho cả lớp đánh vần và đọc

- GV cho hs quan sát tranh đoán câu chuyện

- GV chốt ý giới thiệu bài

3. Luyện tập nghe kể và kể chuyện
- Gv kể mẫu lần 1 toàn bộ nội dung câu chuyện
- Gv kể lần 2 từng đoạn theo diễn biến của bức tranh. Và sử dụng các câu hỏi kích thích để hs đoán nội dung
- Gv cho hs kể từng đoạn của câu chuyện
- Gv cho hs trả lời câu hỏi 

- Cho hs liên hệ bản thân

- Gv chốt ý

4. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhắc lại tên truyện, các nhân vật trong truyện, nhân vật yêu thích…
- Cho hs về nhà kể lại truyện
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS nhắc lại bài

- HS quan sát, lắng nghe
- HS đọc bài đồng thanh, cá nhân

- HS quan sát, trả lời

- HS lắng nghe
- HS lắng nghe

- HS quan sát, lắng nghe
- HS kể theo từng đoạn
- HS trả lời câu hỏi
- HS liên hệ bản thân trả lời
- HS lắng nghe, ghi nhớ
- Hs trả lời
- HS về nhà kể lại truyện

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện


TUẦN 21

(Từ ngày 25/1/2021 đến ngày 29/1/2021)

Bài :  ÔN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Củng cố kĩ năng, nghe, nói, đọc, viết các âm, vần đã học từ chủ đề 12.
2. Phát triển năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập
3. Rèn phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá
   II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần 

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho hs chơi trò chơi “ xì điện”

2. Khởi động, viết ngắn điều vừa nói

- GV hướng dẫn hs mở sách

- GV giới thiệu bài ôn tập

- Gv cho hs quan sát tranh, nói từ ngữ có chứa các âm vần đã học trong chủ đề 12

- Gv cho hs nói câu có từ ngữ trong chủ đề 12

- Gv cho hs viết tên 2-3 từ chứa âm, vần trong chủ đề 12 vừa tìm được

 3. Luyện tập đánh vần, tìm hiểu nội dung bài

- GV đọc mẫu các bài ứng dụng trong chủ đề 12

- GV cho hs tìm và đánh vần các vần đã học

- GV cho hs đọc bài

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nội dung

- Gv nhận xét chốt ý

4. Luyện viết chính tả

- Gv cho hs nhìn viết các tên chủ đề đã học

5. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần, tiếng, từ đã học
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS tham gia trò chơi

- HS quan sát mở sách 

- HS quan sát, lắng nghe 

- HS trao đổi, trả lời

- HS nói câu

- HS viết

- Hs lắng nghe

- Hs tìm và đánh vần

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- Hs lắng nghe

- HS quan sát và trả lời

- HS lắng nghe

- Hs nhìn viết vào vở

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




TUẦN 22

(Từ ngày 1/2/2021 đến ngày 5/2/2021)

CHỦ ĐỀ 13 :THĂM QUÊ

Bài 1:  am  ăm  âm (4 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần am  ăm  âm( quả cam , cảm ơn , cầm…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần am, ăm, âm. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ m”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần am, ăm, âm các tiếng, từ chứa vần am, ăm, âm

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần am, ăm, âm

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần am, ăm, âm

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài của chủ đề trung thu

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- GV hướng dẫn hs mở sách và thảo luận tên chủ đề bài học

- GV giới thiệu tranh chủ đề

-GV cho hs trao đổi về sự vật, hoạt động được tên chủ đề gợi ra

- Gv giải thích tên gọi chủ đề “ thăm quê” những vần…  hs sẽ học.

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần am  ăm  âm( vườn cam, cây tram, trâm bầu, đầm sen, rơm rạ …)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần am, ăm, âm

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần am, ăm, âm

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần am

- GV cho hs quan sát và phân tích vần am

- GV cho hs đọc vần am

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần ăm, âm tương tự vần am

c. So sánh vần am, ăm, âm

- Gv cho hs so sánh vần am và vần ăm, âm

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần am

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng cam

- Gv cho hs phân tích tiếng cam ( gồm âm c và vần am)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng cờ- am – cam- 

- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng trắm, nấm tương tự tiếng  (cam)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: quả cam, cá trắm, nấm mối
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng, từ am, ăm, âm, cam, nấm, cá trắm

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, tiếng từ am, ăm, âm, cam, nấm, cá trắm vào vở
- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (con tằm, rau sam, thổ cẩm, tăm tre)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần am, ăm, âm

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những ai?

+ Các bạn đang làm gì?

- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh.

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần am, ăm, âm
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

- HS quan sát, lắng nghe 

- HS trao đổi, trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần am, ăm, âm

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần am

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

 - HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài 2:  em  êm (4 tiết)
II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần em  êm (têm trầu, trên tấm nệm, xâu nem…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần em, êm. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ m”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần em, êm các tiếng, từ chứa vần em, êm

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần em, êm

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần em, êm

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài am, ăm, âm

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần em , êm(tấm nệm, xâu nem, têm trầu…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần em, êm

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần em, êm

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần em

- GV cho hs quan sát và phân tích vần em

- GV cho hs đọc vần em

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần êm tương tự vần em

c. So sánh vần em, êm

- Gv cho hs so sánh vần em và vần êm

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần em

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng nem

- Gv cho hs phân tích tiếng nem ( gồm âm n và vần em)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng nờ- em – nem

- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng nệm, tương tự tiếng  (nem)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: nem chua, tấm nệm
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng từ em, êm, nem chua, tấm nệm

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, từ em, êm, nem chua, tấm nệm vào vở
- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (que kem, con tem, têm trầu, mắm nêm)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần em, êm

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những ai?

+ Các bạn đang làm gì?

- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh.

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần em, êm
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần em, êm

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần em

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài 3:  om  ôm  ơm (4 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần om, ôm, ơm( thôn xóm, lom khom, cây rơm, khóm, ôm…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần om, ôm , ơm. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ m”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần om, ôm, ơm các tiếng, từ chứa vần om, ôm, ơm

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần om, ôm, ơm

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần om, ôm, ơm

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:9

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài em, êm

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần om, ôm, ơm( lom khom, cây rơm, thôn xóm…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần om, ôm, ơm

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần om, ôm, ơm

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần om

- GV cho hs quan sát và phân tích vần om

- GV cho hs đọc vần om

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần ôm, ơm tương tự vần om

c. So sánh vần om, ôm, ơm

- Gv cho hs so sánh vần om và vần ôm,ơm

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần om

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng đóm

- Gv cho hs phân tích tiếng đóm ( gồm âm đ và vần om và dấu sắc)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng đờ- om – đom- sắc- đóm

- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng tôm, rơm  tương tự tiếng  (đóm)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: đom đóm, con tôm, cây rơm
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng từ om, ôm, ơm, đom đóm, tôm, rơm          

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, từ om, ôm, ơm, đom đóm, tôm, rơm vào vở
- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (nấu cơm, lom khom, vàng rộm)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần om, ôm, ơm

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những ai?

+ Các bạn đang làm gì?

- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh.

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần om, ôm, ơm
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần om, ôm, ơm

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần om

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời

- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




TUẦN 23

(Từ ngày 17/2/2021 đến ngày 19/2/2021)

CHỦ ĐỀ 13: THĂM QUÊ

Bài 4:  im  um (4 tiết)
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần im  um(chơi trốn tìm, lim dim ngủ, chim bồ câu, chùm khế…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần im, um . Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ m”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần im, um các tiếng, từ chứa vần im, um

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần im, um

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần im, um

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài im, um

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần im, um(chim bồ câu, lim dim ngủ, chùm khế, chơi trốn tìm…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần im, um

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần im, um

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần im

- GV cho hs quan sát và phân tích vần im

- GV cho hs đọc vần im

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần um tương tự vần im

c. So sánh vần im, um

- Gv cho hs so sánh vần im và vần um

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần im

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng chim

- Gv cho hs phân tích tiếng chim( gồm âm ch và vần im)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng chờ- im – chim- chim

- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng chùm tương tự tiếng  (chim)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: chim sáo, chùm nhỏ
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng im, um, chim sáo, chùm khế

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, tiếng im, um chim sáo, chùm khế  vào vở

- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (bìm bìm, quả sim, tôm hùm, cái chum)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần im, um

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những ai ? 

+ Các bạn đang làm gì?

- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh, chơi trò chơi

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần im, um
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần im, um

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần im

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên, hát

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài : THỰC HÀNH (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Kể đúng, đọc đúng các vần : om, ôm, ơm, im, um, am, ăm, âm, em , êm

2. Nhận diện đúng các vần  được học trong tiếng từ

3. Đánh vần tiếng có vần được học và đọc bài ứng dụng

4.Hiểu được nghĩa của bài đã đọc ở mức độ đơn giản

5. Nhận diện được quy tắc chính tả

6. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

7. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ chữ

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Cho 2 hs đọc lại vần bài chủ đề thăm quê

2. Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung bài đọc:

2.1. Luyện tập đánh vần, đọc trơn từ ngữ

- Gv đọc mẫu các tiếng từ ngữ chứa các vần  đã học trong tuần

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm các tiếng chứa vần đã học

- Gv nhận xét

2.2. Luyện đọc trơn và tìm hiểu nội dung bài

- GV đọc mẫu cho hs lắng nghe : 

- GV cho hs đọc

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa của bài đọc

- GV cho hs làm bài tập nối câu

- GV nhận xét

3. Luyện tập thực hành các âm vần mới

- Gv cho hs thực hiện làm bài tập trong vở bài tập

- Gv kiểm tra

4. Luyện tập sử dụng từ ngữ

- GV HD HS xác định yêu cầu bài tập

- Cho hs xác định từ ngữ, lựa chọn từ đã cho để điền vào chỗ trống

- Cho hs nói, đọc câu đã hình thành

5. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại các bài đã học
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc lại bài

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- Hs tìm tiếng chứa vần đã học

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- Hs trả lời

- HS thực hiện

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs làm bài tập

- Hs thực hiện

- Hs xác định yêu cầu bài

- Hs chon từ ngữ làm bài tập

- Hs nói, đọc

- Hs trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện


Bài 5: ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN (3 tiết)

A.ÔN TẬP ( 2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Củng cố được các vần bài 1- bài 4

2. Sử dụng được các vần đã học trong tuần để tạo tiếng mới

3. Đánh vần và đọc được bài ứng dụng

4.Viết được cụm từ ứng dụng

5. Thực hiện đúng các bài tập chính tả

6. Nhận biết được, nói được câu có chứa tiếng có vần đã học

7. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

8. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Cho 2 hs đọc lại bài chủ đề thăm quê

2. Ôn tập các âm chữ được học trong tuần:

- Gv cho hs mở sách quan sát tranh

- Gv giới thiệu bài ôn tập

- GV cho hs đọc các vần đã học trong tuần

- Gv cho hs tìm một số từ ngữ có tiếng chứa các vần đã học ở bài 1- bài 4 và đặt câu

- Gv cho hs nói câu có từ ngữ có tiếng chứa vần đã học trong tuần

- Gv cho hs ghép vần và đọc các tiếng đã học

- Gv cho hs ghép chữ với vần và đọc .

3. Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- Gv đọc mẫu

- Gv cho cả lớp đọc

- Gv cho hs tìm hiểu bài ứng dụng 

TIẾT 2

4. Tập viết và chính tả

4. 1. Viết cụm từ ứng dụng

- Gv cho hs đánh vần các từ có trong cụm từ ứng dụng về thăm quê

- GV cho HS tìm từ có chứa âm đã học

- Gv viết mẫu cho hs quan sát

- Gv cho hs viết vào vở

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

4.2. Bài tập chính tả

- Gv cho hướng dẫn hs làm bài tập

- Gv cho hs viết 

- Gv cho hs nhận xét, gv nhận xét

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs luyện nói về chủ đề

- Gv cho hs hát, vận động, đọc thơ để phát triển theo chủ đề đã học

6. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần đã học
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc lại bài

- HS quan sát mở sách thảo luận

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc bài

- HS lắng nghe, thực hiện

- HS tìm và nói câu có từ ngữ có tiếng chứa vần đã học

- HS ghép vần và đọc

- HS ghép chữ với vần và đọc

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm hiểu, trả lời

- HS lắng nghe, đánh vần

- HS quan sát tìm từ có chứa vần đã học

- HS quan sát


- HS viết vào vở

- HS lắng nghe

- HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào vở

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS luyện nói

- HS hát, đọc thơ…

- Hs trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện


B.KỂ CHUYỆN ( 1 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Đoán được nội dung câu chuyện dựa vào tên gọi “lần đầu đi qua cầu khỉ” và tranh minh họa 

2. Kể được từng đoạn của câu truyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh

3.Trả lời được câu hỏi về nội dung bài học

4.Bày tỏ được cảm xúc của bản thân  với các nhân vật trong câu chuyện

5. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách GV

- Tranh minh họa 

- Nội dung câu chuyện và câu hỏi

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Cho hs nhắc lại tên câu chuyện tuần trước

2.Khởi động:

- Gv đánh vần và đọc trơn tên truyện “lần đầu đi qua cầu khỉ”

- Gv cho cả lớp đánh vần và đọc

- GV cho hs quan sát tranh đoán câu chuyện

- GV chốt ý giới thiệu bài

3. Luyện tập nghe kể và kể chuyện

- Gv kể mẫu lần 1 toàn bộ nội dung câu chuyện

- Gv kể lần 2 từng đoạn theo diễn biến của bức tranh. Và sử dụng các câu hỏi kích thích để hs đoán nội dung

- Gv cho hs kể từng đoạn của câu chuyện

- Gv cho hs trả lời câu hỏi 

- Cho hs liên hệ bản thân

- Gv chốt ý

4. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhắc lại tên truyện, các nhân vật trong truyện, nhân vật yêu thích…

- Cho hs về nhà kể lại truyện
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS nhắc lại bài

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc bài đồng thanh, cá nhân

- HS quan sát, trả lời

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS quan sát, lắng nghe

- HS kể theo từng đoạn

- HS trả lời câu hỏi

- HS liên hệ bản thân trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs trả lời

- HS về nhà kể lại truyện

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện


TUẦN 24

(Từ ngày 22/2/2021 đến ngày 26/2/2021)

CHỦ ĐỀ 14 :LỚP EM

Bài 1:  ap  ăp  âp (4 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần ap, ăp, âp( cặp sách, cá mập, tòa tháp…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ap, ăp, âp. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ p”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần ap, ăp, âp các tiếng, từ chứa vần ap, ăp, âp

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần ap, ăp, âp

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần ap, ăp, âp

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài của chủ đề thăm quê

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- GV hướng dẫn hs mở sách và thảo luận tên chủ đề bài học

- GV giới thiệu tranh chủ đề

-GV cho hs trao đổi về sự vật, hoạt động được tên chủ đề gợi ra

- Gv giải thích tên gọi chủ đề “ lớp em” những vần…  hs sẽ học.

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần ap  ăp  âp(cặp táp, cá mập, tháp…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần ap ăp, âp

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần ap, ăp, âp

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần ap

- GV cho hs quan sát và phân tích vần ap

- GV cho hs đọc vần ap

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần ăp, âp tương tự vần ap

c. So sánh vần ap, ăp, âp

- Gv cho hs so sánh vần ap và vần ăp, âp

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần ap

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng sạp

- Gv cho hs phân tích tiếng sạp ( gồm âm s và vần ap và dấu nặng)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng sờ- ap – sap- nặng- sạp

- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng lắp, tập tương tự tiếng  (sạp)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: múa sạp, lắp ráp, tập thể dục
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng, ap, ăp, âp, sạp, lắp, tập

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, tiếng từ ap, ăp, sạp, lắp, tập vào vở
- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (ngăn nắp, giấy nháp, cao thấp)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần ap, ăp, âp

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những ai?

+ Các bạn đang làm gì?

- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh.

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần ap, ăp, âp
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

- HS quan sát, lắng nghe 

- HS trao đổi, trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần ap, ăp, âp

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần ap

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

 - HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài 2:  ep  êp (4 tiết)
II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần ep  êp (xếp hàng, xem cá chép…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ep, êp. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ p”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần ep, êp các tiếng, từ chứa vần ep, êp

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần ep, êp

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần ep, êp

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài ap, ăp, âp

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần ep , êp(xếp hàng, xem cá chép…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần ep, êp

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần ep, êp

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần ep

- GV cho hs quan sát và phân tích vần ep

- GV cho hs đọc vần ep

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần êp tương tự vần ep

c. So sánh vần ep, êp

- Gv cho hs so sánh vần ep và vần êp

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần ep

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng chép

- Gv cho hs phân tích tiếng chép ( gồm âm ch và vần ep và dấu sắc)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng chờ- ep – chep- sắc- chép

- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng xếp, tương tự tiếng  (chép)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: tập chép, xếp hàng
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng từ ep, êp, tập chép, xếp hàng

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, ep, êp ,tập chép, xếp hàng vào vở
- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (giày dép, đèn xếp, kẹp giấy, nhà bếp)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần ep, êp

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những ai?

+ Các bạn đang làm gì?

- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh.

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần ep, êp
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần ep, êp

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần ep

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài 3:  op  ôp  ơp (4 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần op, ôp, ơp (lớp học, hộp quà, góp quà tặng bạn…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần op, ôp , ơp. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ p”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần op, ôp, ơp các tiếng, từ chứa vần op, ôp, ơp

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần op, ôp, ơp

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần op, ôp, ơp

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:9

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài ep, êp

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần op, ôp, ơp( lớp học, hộp quà, góp…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần op,ôp , ơp

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần op, ôp, ơp

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần op

- GV cho hs quan sát và phân tích vần op

- GV cho hs đọc vần op

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần ôp, ơp tương tự vần op

c. So sánh vần op, ôp, ơp

- Gv cho hs so sánh vần op và vần ôp,ơp

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần op

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng họp

- Gv cho hs phân tích tiếng họp ( gồm âm h và vần op và dấu nặng)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng hờ- op – hop- nặng- họp

- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng nộp, lớp  tương tự tiếng  (họp)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: họp tổ, nộp bài, lớp học
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng  op, ôp, ơp,  họp, nộp, lớp      

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, tiếng op, ôp, ơp, họp, nộp, lớp vào vở
- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (tốp ca, của chớp, chop núi)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần op, ôp, ơp

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- Gv cho hs đọc, kể tên, đọc thơ

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần op, ôp, ơp
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần op, ôp, ơp

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần op

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời

- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




TUẦN 25

(Từ ngày 1/3/2021 đến ngày 5/3/2021)

CHỦ ĐỀ 14: LỚP HỌC

Bài 4:  ip  up (4 tiết)
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần ip  up(bắt nhịp, búp sen…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ip, up . Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ p”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần ip, up các tiếng, từ chứa vần ip, up

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần ip, up

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần ip, up

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài ip, up

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần ip, up( bắt nhịp, búp sen…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần ip, up

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần ip, up

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần ip

- GV cho hs quan sát và phân tích vần ip

- GV cho hs đọc vần ip

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần up tương tự vần ip

c. So sánh vần ip, up

- Gv cho hs so sánh vần ip và vần up

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần ip

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng nhịp

- Gv cho hs phân tích tiếng nhịp( gồm âm nh và vần ip và dấu nặng)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng nhờ- ip – nhip- nặng- nhịp

- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng giúp tương tự tiếng  (nhịp)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: bắt nhịp, giúp bạn
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, từ ip, up, bắp nhịp, giúp bạn

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, từ ip, up bắt nhịp, giúp bạn  vào vở

- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (cúp vàng, bìm bịp, múp míp, búp sen)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần ip, up

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những ai ? 

+ Các bạn đang làm gì?

- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh, chơi trò chơi

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần ip, up
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần ip, up

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần ip

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên, hát

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài : THỰC HÀNH (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Kể đúng, đọc đúng các vần : op, ôp, ơp, ip, up, ap, ăp, âp, ep , êp

2. Nhận diện đúng các vần  được học trong tiếng từ

3. Đánh vần tiếng có vần được học và đọc bài ứng dụng

4.Hiểu được nghĩa của bài đã đọc ở mức độ đơn giản

5. Nhận diện được quy tắc chính tả

6. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

7. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ chữ

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Cho 2 hs đọc lại vần bài chủ đề lớp em

2. Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung bài đọc:

2.1. Luyện tập đánh vần, đọc trơn từ ngữ

- Gv đọc mẫu các tiếng từ ngữ chứa các vần  đã học trong tuần

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm các tiếng chứa vần đã học

- Gv nhận xét

2.2. Luyện đọc trơn và tìm hiểu nội dung bài

- GV đọc mẫu cho hs lắng nghe : 

- GV cho hs đọc

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa của bài đọc

- GV cho hs làm bài tập nối câu

- GV nhận xét

3. Luyện tập thực hành các âm vần mới

- Gv cho hs thực hiện làm bài tập trong vở bài tập

- Gv kiểm tra

4. Luyện tập sử dụng từ ngữ

- GV HD HS xác định yêu cầu bài tập

- Cho hs xác định từ ngữ, lựa chọn từ đã cho để điền vào chỗ trống

- Cho hs nói, đọc câu đã hình thành

5. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại các bài đã học
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc lại bài

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- Hs tìm tiếng chứa vần đã học

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- Hs trả lời

- HS thực hiện

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs làm bài tập

- Hs thực hiện

- Hs xác định yêu cầu bài

- Hs chon từ ngữ làm bài tập

- Hs nói, đọc

- Hs trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện


Bài 5: ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN (6 tiết)

A.ÔN TẬP ( 4 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Củng cố được các vần bài 1- bài 4

2. Sử dụng được các vần đã học trong tuần để tạo tiếng mới

3. Đánh vần và đọc được bài ứng dụng

4.Viết được cụm từ ứng dụng

5. Thực hiện đúng các bài tập chính tả

6. Nhận biết được, nói được câu có chứa tiếng có vần đã học

7. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

8. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1, 2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Cho 2 hs đọc lại bài chủ đề lớp em

2. Ôn tập các âm chữ được học trong tuần:

- Gv cho hs mở sách quan sát tranh

- Gv giới thiệu bài ôn tập

- GV cho hs đọc các vần đã học trong tuần

- Gv cho hs tìm một số từ ngữ có tiếng chứa các vần đã học ở bài 1- bài 4 và đặt câu

- Gv cho hs nói câu có từ ngữ có tiếng chứa vần đã học trong tuần

- Gv cho hs ghép vần và đọc các tiếng đã học

- Gv cho hs ghép chữ với vần và đọc .

3. Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- Gv đọc mẫu

- Gv cho cả lớp đọc

- Gv cho hs tìm hiểu bài ứng dụng 

TIẾT 3, 4

4. Tập viết và chính tả

4. 1. Viết cụm từ ứng dụng

- Gv cho hs đánh vần các từ có trong cụm từ ứng dụng về học tập vui vẻ

- GV cho HS tìm từ có chứa âm đã học

- Gv viết mẫu cho hs quan sát

- Gv cho hs viết vào vở

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

4.2. Bài tập chính tả

- Gv cho hướng dẫn hs làm bài tập

- Gv cho hs viết 

- Gv cho hs nhận xét, gv nhận xét

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs luyện nói về chủ đề

- Gv cho hs hát, vận động, đọc thơ để phát triển theo chủ đề đã học

6. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần đã học
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc lại bài

- HS quan sát mở sách thảo luận

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc bài

- HS lắng nghe, thực hiện

- HS tìm và nói câu có từ ngữ có tiếng chứa vần đã học

- HS ghép vần và đọc

- HS ghép chữ với vần và đọc

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm hiểu, trả lời

- HS lắng nghe, đánh vần

- HS quan sát tìm từ có chứa vần đã học

- HS quan sát


- HS viết vào vở

- HS lắng nghe

- HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào vở

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS luyện nói

- HS hát, đọc thơ…

- Hs trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện


B.KỂ CHUYỆN ( 2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Đoán được nội dung câu chuyện dựa vào tên gọi “bạn cùng lớp” và tranh minh họa 

2. Kể được từng đoạn của câu truyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh

3.Trả lời được câu hỏi về nội dung bài học

4.Bày tỏ được cảm xúc của bản thân  với các nhân vật trong câu chuyện

5. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách GV

- Tranh minh họa 

- Nội dung câu chuyện và câu hỏi

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Cho hs nhắc lại tên câu chuyện tuần trước

2.Khởi động:

- Gv đánh vần và đọc trơn tên truyện “bạn cùng lớp”

- Gv cho cả lớp đánh vần và đọc

- GV cho hs quan sát tranh đoán câu chuyện

- GV chốt ý giới thiệu bài

3. Luyện tập nghe kể và kể chuyện

- Gv kể mẫu lần 1 toàn bộ nội dung câu chuyện

- Gv kể lần 2 từng đoạn theo diễn biến của bức tranh. Và sử dụng các câu hỏi kích thích để hs đoán nội dung

- Gv cho hs kể từng đoạn của câu chuyện

- Gv cho hs trả lời câu hỏi 

- Cho hs liên hệ bản thân

- Gv chốt ý

4. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhắc lại tên truyện, các nhân vật trong truyện, nhân vật yêu thích…

- Cho hs về nhà kể lại truyện
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS nhắc lại bài

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc bài đồng thanh, cá nhân

- HS quan sát, trả lời

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS quan sát, lắng nghe

- HS kể theo từng đoạn

- HS trả lời câu hỏi

- HS liên hệ bản thân trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs trả lời

- HS về nhà kể lại truyện

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện


TUẦN 26

(Từ ngày 8/3/2021 đến ngày 12/3/2021)

Bài :  ÔN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Củng cố kĩ năng, nghe, nói, đọc, viết các âm, vần đã học từ chủ đề 13- chủ đề 14.
2. Phát triển năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập
3. Rèn phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá
   II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần 

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho hs chơi trò chơi “ xì điện”

2. Khởi động, viết ngắn điều vừa nói

- GV hướng dẫn hs mở sách

- GV giới thiệu bài ôn tập

- Gv cho hs quan sát tranh, nói từ ngữ có chứa các âm vần đã học trong chủ đề 13 – chủ đề 14

- Gv cho hs nói câu có từ ngữ trong chủ đề 13- chủ đề 14

- Gv cho hs viết tên 2-3 từ chứa âm, vần trong chủ đề 13 – chủ đề 14 vừa tìm được

 3. Luyện tập đánh vần, tìm hiểu nội dung bài

- GV đọc mẫu các bài ứng dụng trong chủ đề 13- chủ đề 14

- GV cho hs tìm và đánh vần các vần đã học

- GV cho hs đọc bài

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nội dung

- Gv nhận xét chốt ý

4. Luyện viết chính tả

- Gv cho hs nhìn viết các tên chủ đề đã học

5. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần, tiếng, từ đã học
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS tham gia trò chơi

- HS quan sát mở sách 

- HS quan sát, lắng nghe 

- HS trao đổi, trả lời

- HS nói câu

- HS viết

- Hs lắng nghe

- Hs tìm và đánh vần

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- Hs lắng nghe

- HS quan sát và trả lời

- HS lắng nghe

- Hs nhìn viết vào vở

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




TUẦN 27

(Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)

CHỦ ĐỀ 15 : SINH NHẬT

Bài 1:  anh  ênh  inh (4 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần anh, ênh, inh (bánh kem , bình hoa, bập bênh…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần anh, ênh, inh. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ nh”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần anh, ênh, inh các tiếng, từ chứa vần anh, ênh, inh

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần anh, ênh, inh

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần anh, ênh, inh

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài của chủ đề lớp em

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- GV hướng dẫn hs mở sách và thảo luận tên chủ đề bài học

- GV giới thiệu tranh chủ đề

-GV cho hs trao đổi về sự vật, hoạt động được tên chủ đề gợi ra

- Gv giải thích tên gọi chủ đề “ sinh nhật” những vần…  hs sẽ học.

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần anh, ênh, inh(bánh kem, quà bánh, bập bênh…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần anh, ênh, inh

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần anh, ênh, inh

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần anh

- GV cho hs quan sát và phân tích vần anh

- GV cho hs đọc vần anh

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần ênh, inh tương tự vần anh

c. So sánh vần anh, ênh, inh

- Gv cho hs so sánh vần anh và vần ênh, inh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần anh

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng bánh

- Gv cho hs phân tích tiếng bánh ( gồm âm b và vần anh và dấu sắc)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng bờ- anh – banh- sắc- bánh

- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng bênh, bình tương tự tiếng  (bánh)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: bánh kem , bập bênh, bình
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng, anh, ênh, inh, bánh, bập bênh, bình

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, tiếng từ anh, ênh, inh, bánh, bập bênh, bình vào vở
- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (gia đình, công kênh, chụp ảnh)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần anh, ênh, inh

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những ai?

+ Các bạn đang làm gì?

- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh.

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần anh, ênh, inh
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

- HS quan sát, lắng nghe 

- HS trao đổi, trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần anh, ênh, inh

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần anh

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

 - HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài 2:  ươu (4 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần ươu (bướu, khướu, hươu…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ươu. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần ươu, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần ươu các tiếng, từ chứa vần ươu

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần ươu

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần ươu

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài anh, ênh, inh

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần ươu(hươu, khướu, bướu…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần ươu

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần ươu

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

.Nhận diện vần ươu

- GV cho hs quan sát và phân tích vần ươu

- GV cho hs đọc vần ươu

- GVnhận xét, chỉnh sửa

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần ươu

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng hươu

- Gv cho hs phân tích tiếng hươu ( gồm âm h và vần ươu )

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng hờ- ươu – hươu

- Gv nhận xét chỉnh sửa

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: hươu sao
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, từ từ ươu, hươu sao

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, từ ươu, hươu sao vào vở
- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (ốc bươu, khướu, bướu lạc đà)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần ươu

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những ai?

+ Các bạn đang làm gì?

- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh.

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần ươu
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần ươu

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần ươu

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài 3:  iêu yêu (4 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần iêu  yêu ( buổi chiều, yêu thương, hạt điều…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần iêu, yêu. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ u”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần iêu, yêu các tiếng, từ chứa vần iêu, yêu

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần iêu, yêu

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần iêu, yêu

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:9

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài ươu

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần iêu, yêu( yêu thương, hạt điều,buổi chiều…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần iêu, yêu

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần yêu, iêu

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần iêu

- GV cho hs quan sát và phân tích vần iêu

- GV cho hs đọc vần iêu

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần yêu tương tự vần iêu

c. So sánh vần 

- Gv cho hs so sánh vần iêu, yêu và vần ươu

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần iêu

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng điều

- Gv cho hs phân tích tiếng điều ( gồm âm đ và vần iêu và dấu huyền)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng đờ- iêu – điêu- huyền- điều

- Gv nhận xét chỉnh sửa

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: hạt điều, yêu quý
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, từ  iêu, yêu, hạt điều, yêu quý

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, từ iêu, yêu, hạt điều, yêu quý vào vở
- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (yểu điệu, thả diều, gia đình thân yêu, bảng hiệu)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần iêu, yêu

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- Gv cho hs đọc, kể tên, đọc thơ

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần iêu, yêu
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần iêu, yêu

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần iêu

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời

- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




TUẦN 28

(Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021)

CHỦ ĐỀ 15: SINH NHẬT

Bài 4:   uôi ươi (4 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần uôi  ươi( chuối, bưởi, lọ muối, nhìn bé cười…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần uôi ươi . Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ i”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần uôi, ươi các tiếng, từ chứa vần uôi, ươi

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần uôi, ươi

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần uôi, ươi

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài iêu, yêu

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần uôi, ươi( chuối, bưởi, nhìn bé cười…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần ươi, uôi

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần uôi, ươi

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần uôi

- GV cho hs quan sát và phân tích vần uôi

- GV cho hs đọc vần uôi

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần ươi tương tự vần uôi

c. So sánh vần uôi, ươi

- Gv cho hs so sánh vần uôi và vần ươi

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần uôi

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng chuối

- Gv cho hs phân tích tiếng chuối( gồm âm ch và vần uôi và dấu sắc

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng chờ- uôi – chuôi- sắc- chuối

- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng bưởi tương tự tiếng  (chuối)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: nải chuối, trái bưởi
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, từ uôi, ươi, nải chuối, trái bưởi

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, từ uôi, ươi, nải chuối, trái bưởi vào vở

- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (buổi sáng, chuỗi hạt, tươi cười, tưới cây)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần uôi, ươi

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ ai ? 

+ Bạn đang làm gì?

- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh, chơi trò chơi

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần uôi, ươi
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần uôi, ươi

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần uôi

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên, hát

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài : THỰC HÀNH (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Kể đúng, đọc đúng các vần : anh, ênh, inh, yêu, iêu, ươu, ươi,uôi

2. Nhận diện đúng các vần  được học trong tiếng từ

3. Đánh vần tiếng có vần được học và đọc bài ứng dụng

4.Hiểu được nghĩa của bài đã đọc ở mức độ đơn giản

5. Nhận diện được quy tắc chính tả

6. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

7. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ chữ

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Cho 2 hs đọc lại vần bài chủ đề sinh nhật

2. Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung bài đọc:

2.1. Luyện tập đánh vần, đọc trơn từ ngữ

- Gv đọc mẫu các tiếng từ ngữ chứa các vần  đã học trong tuần

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm các tiếng chứa vần đã học

- Gv nhận xét

2.2. Luyện đọc trơn và tìm hiểu nội dung bài

- GV đọc mẫu cho hs lắng nghe : 

- GV cho hs đọc

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa của bài đọc

- GV cho hs làm bài tập nối câu

- GV nhận xét

3. Luyện tập thực hành các âm vần mới

- Gv cho hs thực hiện làm bài tập trong vở bài tập

- Gv kiểm tra

4. Luyện tập sử dụng từ ngữ

- GV HD HS xác định yêu cầu bài tập

- Cho hs xác định từ ngữ, lựa chọn từ đã cho để điền vào chỗ trống

- Cho hs nói, đọc câu đã hình thành

5. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại các bài đã học
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc lại bài

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- Hs tìm tiếng chứa vần đã học

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- Hs trả lời

- HS thực hiện

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs làm bài tập

- Hs thực hiện

- Hs xác định yêu cầu bài

- Hs chon từ ngữ làm bài tập

- Hs nói, đọc

- Hs trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện


Bài 5: ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN (6 tiết)

A.ÔN TẬP ( 4 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Củng cố được các vần bài 1- bài 4

2. Sử dụng được các vần đã học trong tuần để tạo tiếng mới

3. Đánh vần và đọc được bài ứng dụng

4.Viết được cụm từ ứng dụng

5. Thực hiện đúng các bài tập chính tả

6. Nhận biết được, nói được câu có chứa tiếng có vần đã học

7. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

8. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1, 2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Cho 2 hs đọc lại bài chủ đề sinh nhật

2. Ôn tập các âm chữ được học trong tuần:

- Gv cho hs mở sách quan sát tranh

- Gv giới thiệu bài ôn tập

- GV cho hs đọc các vần đã học trong tuần

- Gv cho hs tìm một số từ ngữ có tiếng chứa các vần đã học ở bài 1- bài 4 và đặt câu

- Gv cho hs nói câu có từ ngữ có tiếng chứa vần đã học trong tuần

- Gv cho hs ghép vần và đọc các tiếng đã học

- Gv cho hs ghép chữ với vần và đọc .

3. Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- Gv đọc mẫu

- Gv cho cả lớp đọc

- Gv cho hs tìm hiểu bài ứng dụng 

TIẾT 3, 4

4. Tập viết và chính tả

4. 1. Viết cụm từ ứng dụng

- Gv cho hs đánh vần các từ có trong cụm từ ứng dụng mừng sinh nhật

- GV cho HS tìm từ có chứa âm đã học

- Gv viết mẫu cho hs quan sát

- Gv cho hs viết vào vở

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

4.2. Bài tập chính tả

- Gv cho hướng dẫn hs làm bài tập

- Gv cho hs viết 

- Gv cho hs nhận xét, gv nhận xét

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs luyện nói về chủ đề

- Gv cho hs hát, vận động, đọc thơ để phát triển theo chủ đề đã học

6. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần đã học
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc lại bài

- HS quan sát mở sách thảo luận

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc bài

- HS lắng nghe, thực hiện

- HS tìm và nói câu có từ ngữ có tiếng chứa vần đã học

- HS ghép vần và đọc

- HS ghép chữ với vần và đọc

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm hiểu, trả lời

- HS lắng nghe, đánh vần

- HS quan sát tìm từ có chứa vần đã học

- HS quan sát


- HS viết vào vở

- HS lắng nghe

- HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào vở

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS luyện nói

- HS hát, đọc thơ…

- Hs trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện


B.KỂ CHUYỆN ( 2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh
1. Đoán được nội dung câu chuyện dựa vào tên gọi “sinh nhật đáng nhớ của mèo con” và tranh minh họa 

2. Kể được từng đoạn của câu truyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh

3.Trả lời được câu hỏi về nội dung bài học

4.Bày tỏ được cảm xúc của bản thân  với các nhân vật trong câu chuyện

5. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách GV

- Tranh minh họa 

- Nội dung câu chuyện và câu hỏi

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Cho hs nhắc lại tên câu chuyện tuần trước

2.Khởi động:

- Gv đánh vần và đọc trơn tên truyện “ sinh nhật đáng nhớ của mèo con”

- Gv cho cả lớp đánh vần và đọc

- GV cho hs quan sát tranh đoán câu chuyện

- GV chốt ý giới thiệu bài

3. Luyện tập nghe kể và kể chuyện

- Gv kể mẫu lần 1 toàn bộ nội dung câu chuyện

- Gv kể lần 2 từng đoạn theo diễn biến của bức tranh. Và sử dụng các câu hỏi kích thích để hs đoán nội dung

- Gv cho hs kể từng đoạn của câu chuyện

- Gv cho hs trả lời câu hỏi 

- Cho hs liên hệ bản thân

- Gv chốt ý

4. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhắc lại tên truyện, các nhân vật trong truyện, nhân vật yêu thích…

- Cho hs về nhà kể lại truyện
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS nhắc lại bài

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc bài đồng thanh, cá nhân

- HS quan sát, trả lời

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS quan sát, lắng nghe

- HS kể theo từng đoạn

- HS trả lời câu hỏi

- HS liên hệ bản thân trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs trả lời

- HS về nhà kể lại truyện

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện


TUẦN 29

(Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 2/4/2021)

CHỦ ĐỀ 16 : ƯỚC MƠ

Bài 1:  iêc  uôc ươc (4 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần iêc, uôc, ươc (thầy thuốc, bán thuốc, nghệ sĩ xiếc, dược sĩ…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần iêc, uôc, ươc. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ c”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần iêc, uôc, ươc các tiếng, từ chứa vần uôc, iêc, ươc

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần uôc, ươc, iêc

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần uôc, iêc, ươc

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài của chủ đề sinh nhật

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- GV hướng dẫn hs mở sách và thảo luận tên chủ đề bài học

- GV giới thiệu tranh chủ đề

-GV cho hs trao đổi về sự vật, hoạt động được tên chủ đề gợi ra

- Gv giải thích tên gọi chủ đề “ ước mơ” những vần…  hs sẽ học.

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần iêc, uôc, ươc (thầy thuốc, bán thuốc, nghệ sĩ xiếc, dược sĩ…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần uôc, ươc, iêc 

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần uôc, ươc, iêc 

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần iêc

- GV cho hs quan sát và phân tích vần iêc

- GV cho hs đọc vần iêc

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần uôc, ươc tương tự vần iêc

c. So sánh vần uôc, ươc, iêc

- Gv cho hs so sánh vần iêc và vần uôc, ươc

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần xiếc

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng xiếc

- Gv cho hs phân tích tiếng xiếc( gồm âm x và vần iêc và dấu sắc)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng xờ- iêc – xiêc- sắc- xiếc

- Gv nhận xét chỉnh sửa

(Các bước nhận diện và đánh vần tiếng đuốc, dược bình tương tự tiếng  (xiếc)

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: xiếc, đuốc, dược sĩ
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng, từ uôc, ươc, iêc, xiếc, đuốc, dược sĩ

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, tiếng từ uôc, ươc, iêc, xiếc, đuốc, dược sĩ vào vở

- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (thầy thuốc, đậu biếc, lược vàng)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần iêc, uôc, ươc

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ  ai?

+ Bạn đang làm gì?

- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh.

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần iêc, uôc, ươc
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

- HS quan sát, lắng nghe 

- HS trao đổi, trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần uôc, ươc, iêc

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần iêc

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

 - HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài 2:  iêt  yêt uôt ươt (4 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần iêt,  yêt, uôt, ươt ( thiết kế váy, chiết cành, chơi cầu trượt, chuột máy tính…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần iêt,  yêt, uôt, ươt. Đánh vần và ghép tiếng chứa âm cuối “ t”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần iêt,  yêt, uôt, ươt các tiếng, từ chứa vần iêt,  yêt, uôt, ươt

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần iêt,  yêt, uôt, ươt

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần iêt,  yêt, uôt, ươt

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài uôc, ươc, iêc

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần iêt,  yêt, uôt, ươt ( thiết kế váy, chiết cành, chơi cầu trượt, chuột máy tính…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần iêt,  yêt, uôt, ươt

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần iêt,  yêt, uôt, ươt

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

.Nhận diện vần iêt

- GV cho hs quan sát và phân tích vần iêt

- GV cho hs đọc vần iêt

- GVnhận xét, chỉnh sửa

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần iêt

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng chiết

- Gv cho hs phân tích tiếng chiết ( gồm âm ch và vần iêt và dấu sắc )

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng chờ- iêt – chiêt – sắc – chiết

- Gv nhận xét chỉnh sửa

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: chiết cành, yết hầu, chuột máy tính, cầu trượt
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, tiếng từ iêt,  yêt, uôt, ươt, chiết, yết hầu, chuột, trượt

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, từ  iêt,  yêt, uôt, ươt, chiết, yết hầu, chuột, trượt vào vở

- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng vượt khó, sáng suốt, yết thị, thiết kế)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần  iêt,  yêt, uôt, ươt

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- GV cho hs quan sát tranh, xem nội dung tranh có những gì?

+ Tranh vẽ những ai?

+ Các bạn đang làm gì?

- Gv cho hs đọc, kể tên các hoạt động trong tranh.

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần iêt,  yêt, uôt, ươt

- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần iêt,  yêt, uôt, ươt

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần iêt

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời


- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

-Hs quan sát tranh và nói

- Hs trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




Bài 3:  iên yên (4 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh

1. Quan sát tranh khởi động biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa vần iên  yên ( biển cả, chim yến, đèn điện, bờ biển…)

2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ của vần iên  yên. Đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ n”, hiểu nghĩa của từ đó.

3.Viết được vần iên  yên các tiếng, từ chứa vần iên  yên

4. Đánh vần, đọc trơn, hiểu được nghĩa của câu mở rộng, câu ứng dụng đơn giản. Nói được câu có từ ngữ có tiếng chứa vần iên  yên

5. Hình thành năng lực hợp tác trong giờ học

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động đọc viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Sách hs, sách gv, vở, bảng con

- Thẻ vần iên  yên

- Tranh minh họa và thẻ từ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:9

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

(GV)
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (HS)

	TIẾT 1,2:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS ngồi trật tự, ngay ngắn.

- Gv cho 2 hs đọc lại bài yêt, iêt, uôt, ươt

2. Khởi động:

- GV hướng dẫn hs mở sách 

- Gv cho hs quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa tiếng có vần iên  yên ( biển cả, chim yến, đèn điện, bờ biển…)

- Gv cho hs nêu tiếng có vần iên  yên

- GV cho hs tìm điểm giống nhau giữa các tiếng tìm được

- Gv chốt ý và giới thiệu bài mới vần iên  yên 

3. Nhận diện vần mới, tiếng có vần mới

3.1. Nhận diện vần mới

a.Nhận diện vần iên

- GV cho hs quan sát và phân tích vần iên

- GV cho hs đọc vần iên

- GVnhận xét, chỉnh sửa

b. Nhận diện vần yên tương tự vần iên

c. So sánh vần 

- Gv cho hs so sánh vần iên và vần yên

- Tìm điểm giống và khác nhau

- Gv nhận xét chốt ý

3.2. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có vần iên

- Gv cho hs quan sát mô hình đánh vần tiếng biển

- Gv cho hs phân tích tiếng biển ( gồm âm b và vần iên và dấu hỏi)

- Gv cho hs đánh vần theo mô hình tiếng bờ- iên – biên- hỏi- biển

- Gv nhận xét chỉnh sửa

4. Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa

 Đánh vần và đọc trơn từ khóa: biển, chim yến
- Gv cho hs quan sát tiếng và tìm vần

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn từ khóa đồng thanh, cá nhân

- Gv nhận xét

5. Tập viết

5. 1. Viết vào bảng con

 Viết vần, từ  iên, yên, biển, chim yến

- Gv viết mẫu và phân tích cách viết

- GV cho HS viết vào bảng con 

- GV chỉnh sửa bài viết của hs

Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

5. 2. Viết vào vở

- GV cho hs viết vần, từ iên, yên, biển, chim yến

 vào vở
- Gv kiểm tra, nhận xét

TIẾT 3, 4

6. Luyện tập, đánh vần và đọc trơn

6.1.Đánh vần đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng

- Gv đọc mẫu từ mở rộng (thư viện, bóng điện, yên xe, thiếu niên)

- Gv cho hs đánh vần và đọc trơn 

- Gv nhận xét

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa các từ mở rộng

- GV cho hs nói câu có từ mở rộng

- GV cho hs tìm thêm các từ có chứa vần iên, yên

6.2. Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng

- GV đọc mẫu

- Gv cho hs đọc

- Gv cho hs tìm tiếng chứa vần mới học

- Gv cho hs tìm hiểu nghĩa bài ứng dụng 
7. Hoạt động mở rộng

- Gv cho hs đọc, kể tên, đọc thơ

8. Củng cố, dặn dò

- Gv cho hs nhận diện lại vần iên, yên
- Tuyên dương những bạn học tốt

- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau
	- HS ngồi ngay ngắn, trật tự.

- HS đọc bài

- HS quan sát mở sách 

-HS quan sát tranh khởi động, nói từ ngữ có chứa vần iên  yên

- HS quan sát và trả lời theo khả năng của mình

- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát và phân tích vần iên

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS lắng nghe

- HS so sánh

- Tìm điểm giống và khác nhau

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- Hs quan sát đánh vần tiếng 

- HS phân tích tiếng 

- HS đánh vần 

- HS lắng nghe

- HS quan sát trả lời

- HS đánh vần và đọc trơn

- HS lắng nghe

 HS quan sát, lắng nghe

- HS viết vào bảng con

- HS sửa lại cho đúng

- Hs khiếm thị viết vào bảng chữ nổi

- HS viết vào vở

- HS lắng nghe, chỉnh sửa

- HS quan sát, lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh trả lời

- HS nói

- HS tìm từ theo yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS đọc đồng thanh, cá nhân

- HS tìm và trả lời

- HS tìm hiểu trả lời

- Hs đọc, kể tên

- HS trả lời

- Tuyên dương bạn

- Lắng nghe, thực hiện




GV: Nguyễn Mậu Châu Sương

